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Tên Tổ chức giám định /  

Name of Inspection Body: 

Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh 

Institute of Public Health Ho Chi Minh 

Mã số công nhận /   

Accreditation Code: 
VIAS 012 

Địa chỉ trụ sở chính / 

Head office address: 

159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ chí Minh  

159 Hung Phu, Ward 8, Distric 8, Ho Chi Minh City 

Địa điểm công nhận/  

Accredited locations: 

159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ chí Minh  

159 Hung Phu, Ward 8, Distric 8, Ho Chi Minh City 

Điện thoại/ Tel:  084 028 8559503 

Email: vienytcc@iph.org.vn Website:  http:// www.ihp.org.vn 

Loại tổ chức giám định / 

 Type of Inspection: 

Loại A  

Type A  

Người đại diện / 

Authorized Person: 
PGS. TS. Đặng Văn Chính 

Hiệu lực công nhận / 

Period of Validation: 
Kể từ ngày          /  10  /2024 đến ngày          /  10  / 2029 
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Lĩnh vực 

giám định 

Field of Inspection 

Nội dung giám định 

Type and Range of 

Inspection 

Phương pháp,             

qui trình giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Địa điểm và   

bộ phận       

liên quan 

Location(s) and 

relating 

division(s)  

Thực phẩm:  

+ Thực phẩm đã qua chế biến 

+ Phụ gia thực phẩm 

+ Bao bì, dụng cụ chứa đựng 

tiếp xúc với thực phẩm 

 

Food 

+ Processed foods 

+ Food additive   

+ Packaging, container in 

direct contact with foods 

+ Lấy mẫu  

+ Chất lượng  an toàn thực 

phẩm 

 

+ Sampling 

+ Food safety quality 

QT - 01 /GĐ 

QT - 02 /GĐ 

QT - 03 /GĐ 

QT - 04 /GĐ 

QT - 05 /GĐ 

QT - 06 /GĐ  

QT - 07 /GĐ 

QT - 08 /GĐ 

QT - 09 /GĐ 

QT - 10 /GĐ 

QT - 11 /GĐ 

QT - 12 /GĐ 

QT - 13 /GĐ 

QT - 01 /GĐ 

Phòng kiểm tra 

nhà nước về  an 

toàn thực phẩm 

nhập khẩu 

Bureau of  

imported food 

safety 

 

Ghi chú/ Note: 

- QT-xx /GĐ: Quy trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed 

methods 

- Trường hợp Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ giám 

định thì Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký hoạt động và 

được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi 

cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the Institute of Public Health Ho Chi Minh 

that provides the inspection/ safety inspection services must register their activities 

and be granted a certificate of registration according to the law before providing the 

service. 
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DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH 

LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES 

 

Tên phương pháp/ qui trình giám định 

Name of inspection methods/ procedures 

Mã số phương pháp/          

quy trình giám định 

Code of inspection methods/ 

procedures 

Quy trình lấy mẫu kiểm tra, giám định chất lượng thực phẩm, bao bì, dụng 

cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm – Sampling procedure for Food, 

packaging, container in direct contact with foods 

QT - 01 /GĐ (ver 9) 

Quy trình giám định Rượu và đồ uống -  Procedure for inspection in 

Alcoholic beverages and soft drinks 
QT - 02 /GĐ (ver 5) 

Quy trình giám định Sữa và các sản phẩm của sữa - Procedure for 

inspection in Milk and dairy products 
QT - 03 /GĐ (ver 6) 

Quy trình giám định phụ gia thực phẩm - Procedure for inspection in Food 

additive 
QT - 04 /GĐ (ver 5) 

Quy trình giám định Thực phẩm chức năng - Procedure for inspection in 

Functional foods 
QT - 05 /GĐ (ver 3) 

Quy trình giám định bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm - 

Procedure for inspection in Packaging, container in direct contact with 

foods 

QT - 06 /GĐ (ver 2) 

Quy trình giám định Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ - Procedure 

for inspection in Formula products for infants and young children 
QT - 07 /GĐ (ver 2) 

Quy trình giám định Nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai - 

Procedure for inspection in Bottled/ packaged natural mineral waters and 

drinking waters 

QT - 08 /GĐ (ver 2) 

Quy trình giám định Dầu thực vật - Procedure for inspection in Vegetable 

oil 
QT - 09 /GĐ (ver 2) 

Quy trình giám định Bánh, kẹo, mứt - Procedure for inspection in Biscuits, 

Candy and Jams 
QT - 10 /GĐ (ver 2) 

Quy trình giám định Đường - Procedure for inspection in Sugar QT - 11 /GĐ (ver 2) 

Quy trình giám định Trà, Cà phê, Ca cao - Procedure for inspection in Tea, 

Coffee and Cocoa 
QT - 12 /GĐ (ver 2) 

Quy trình giám định sản phẩm bột và tinh bột - Procedure for inspection in 

Products of flour and Starch. 
QT - 13 /GĐ (ver 3) 
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